Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

I. Giới thiệu về gói thầu
1. Phạm vi công việc của gói thầu: Thi công sửa chữa và cung cấp thiết bị nội thất. Bao gồm các nội dung công việc như sau: 

- Thi công thay toàn bộ cửa sổ phía mặt nhà xe;
- Thi công lát lại sàn nhà hội trường;

- Thi công trần thạch cao khung nổi;

- Thi công hệ thống điện chiếu sáng;

- Cung cấp bàn làm việc và tủ hồ sơ.

2. Thời hạn hoàn thành: 60 ngày.

II. Yêu cầu về kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật

Yêu cầu về mặt kỹ thuật/chỉ dẫn kỹ thuật bao gồm các nội dung chủ yếu sau:

1. Quy trình, quy phạm áp dụng cho việc thi công, nghiệm thu công trình: 
+ TCVN 9377-1-2012 Công tác lán và lát trong xây dựng.

+ TCVN 9377-3-2012 Công tác hoàn thiện trong xây dựng.
3. Yêu cầu về vật liệu:

Trong hồ sơ chào thầu, nhà thầu phải chào các chủng loại vật tư theo các yêu cầu kỹ thuật nêu trong bảng bên dưới với các nội dung như sau: Mã hiệu sản phẩm, hãng sản xuất, xuất xứ, đính kèm theo hồ sơ đặt tính kỹ thuật của sản phẩm. Đối với các vật liệu như: cửa sổ, gạch lát nền, trần thạch cao, bàn làm việc, tủ phải có kèm theo hình ảnh.
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	TÊN VẬT  LIỆU 
	 YÊU CẦU VẬT LIỆU 
	THÔNG SỐ

	1
	Bột bả ngoài nhà
	bột bả Jotun/Kova hoặc tương đương
	Mục 3.1.

	2
	Sơn lót nội thất 
	Sơn lót nội thất Jotun/Kova hoặc tương đương
	Mục 3.2.

	3
	Sơn phủ nội thất
	Sơn phủ nội thất Jotun/Kova hoặc tương đương
	Mục 3.2.

	4
	Cát mịn ML=1,5-2,0
	Cát Tân Ba hoặc tương đương
	Mục 3.3.

	5
	Đèn khẩn cấp
	Philips/Panasonic
	Mục 3.5.

	6
	Đèn led Panel 60x60
	Philips/Panasonic
	Mục 3.6.

	7
	Đèn thoát hiểm
	Philips/Panasonic
	Mục 3.7.

	8
	Aptomat 1 pha 40A + mặt nạ 
	Panasonic/ Schneider


	Mục 3.9.

	9
	Công tắc 2 hạt + mặt nạ
	Panasonic/ Schneider


	Mục 3.10.

	10
	Ổ cắm ba (mặt nạ + 3 hạt)
	Panasonic/ Schneider


	Mục 3.11.

	14
	Dây dẫn điện 1 ruột loại 1,5mm2 - Vcm1.5 Cadivi
	Công ty Cadivi hoặc tương đương
	Mục 3.16.

	15
	Dây dẫn điện 1 ruột loại 2,5mm2 - Vcm2.5 Cadivi
	Công ty Cadivi hoặc tương đương
	Mục 3.16.

	16
	Dây dẫn điện 2 ruột loại ≤ 4mm2 - Vcm4 Cadivi
	Công ty Cadivi hoặc tương đương
	Mục 3.16.

	17
	Cửa đi vào phòng kính cường lực hoa văn 12mm + phụ kiện Inox
	ThienPhatWindow/ kính Việt Nhật 
	Mục 3.12

	18
	Cửa kính cường lực hoa văn dày 12mm + khuôn gỗ
	ThienPhatWindow/ kính Việt Nhật 
	Mục 3.12

	19
	Cửa sổ khung nhôm hệ 1000
	Nhôm Xingfa Việt Nam/Trung quốc
	Mục 3.13.

	20
	Gạch lát 80x80cm bóng kiếng 2 da màu sáng
	Đồng Tâm/ Viglacera


	Mục 3.14.

	21
	Gạch lát 80x80cm bóng kiếng 2 da màu tối
	Đồng Tâm/ Viglacera


	Mục 3.14.

	22
	Gạch ốp chân tường 0,15x0,8
	Đồng Tâm/ Viglacera


	Mục 3.14.

	23
	Tấm thạch cao dày 9mm
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	Mục 3.15

	24
	Thép mạ kẽm C (đứng) - Ewall C75
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	Mục 3.15

	25
	Thép mạ kẽm C14 -VTsmartline
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	Mục 3.15

	26
	Thép mạ kẽm U (ngang) - Vwall U102
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	Mục 3.15

	27
	Thép mạ kẽm U25 -VTsmartline
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	Mục 3.15

	28
	Thép mạ kẽm V15x20
	Vĩnh Tường hoặc tương đương
	Mục 3.15

	29
	Rèm vải cuốn
	Sheer/MV hoặc tương đương
	Mục 3.18

	30
	Bàn làm việc, tủ hồ sơ
	Ván HDF phủ laminate An Cường/ Thanh Thùy hoặc tương đương
	Mục 3.17

	31
	Cáp mạng CAT6E
	MPE hoặc tương đương
	Mục 3.8.


3.1. Bột bả matic: tương đương với sản phẩm bột trét Interior Putty của Jotun

	Màu sắc
	Trắng

	Độ mịn-phần còn lại trên sàng 0.09 mm
	Tối đa 3 %

	Độ phủ lý thuyết
	0.9 ÷ 1.2 kg/m2 (Tuỳ thuộc vào điều kiện bề mặt)

	Thời gian bắt đầu đông kết
	Tối thiểu 110 phút

	Thời gian kết thúc  đông kết
	Tối đa 450 phút

	Khả năng chống thấm nước
	Rất tốt

	Độ giữ nước
	Tối thiểu 98%

	Độ cứng bề mặt (sau 7 ngày)
	0.12 N/mm2

	Độ bám dính ở điều kiện chuẩn
	Tối thiểu 0.45 MPa

	Cường độ bám dính sau khi ngâm nước 72h
	Tối thiểu  0.30 MPa

	Cường độ bám dính sau khi thử thời kì sốc nhiệt
	Tối thiểu 0.30 MPa


3.2. Sơn nước
3.2.1. Sơn nước lót chống kiềm nội thất: Tương đương với sản phẩm Jotun Majestic Primer
- Màu sắc: màu trắng.

- Độ pH: 8-9

- Điểm sôi: Giá trị thấp nhất được biết: 1000C. Bình quân gia trọng: 106.370C

- Tỷ lệ hơi hóa: 0.36 so sánh với acetat butyl.

- Giới hạn nổ (bốc cháy): 0.6-4.2%

- Áp suất hóa hơi: Trị số cao nhất được biết: 3.2kPa (tại 200C). Bình quân gia trọng: 3.07 kPa (tại 200C).

- Mật độ tương đối: 1.326 g/cm3.

- Tính dẻo: > 0.205 cm2/s
3.2.2. Sơn nước phủ nội thất dễ lau chùi: tương đương với sản phẩm Jotun Essence Cover Plus Matt 

- Độ che phủ: 10.8m2

- Thời gian khô: 2giờ.

- Bề mặt hoàn thiện: mờ.

- Số lớp theo yêu cầu: 2 lớp.

3.3. Cát mịn ML=1,5-2,0: Cát Tân Ba hoặc tương đương
- Cát vàng xây dựng được khai thác từ nguồn cát Vĩnh Long, Bình Dương. Cát dùng để sản xuất đổ bê tông, vữa xây là loại cát có thành phần hạt, hàm lượng bùn sét và tạp chất theo đúng qui định trong qui phạm về vật liệu xây dựng.

- Cát dùng loại sạch, rắn chắc không bị phong hoá, không có mảnh vụn của đá và không lẫn các chất hữu cơ khác.

- Cấp phối cát đạt yêu cầu, trong đó các hàm lượng hữu cơ bụi không quá 2% trọng lượng. Hàm lượng hạt sỏi lớn có đường kính 5 ÷10mm không quá 5% trọng lượng. Hàm lượng muối sunfat: Sun fat tính đổi ra SO3 không quá 1% khối lượng cát, thành phần hạt phải nằm trong đường bao cấp phối cho phép.

- Hàm lượng hạt nhỏ hơn 0.14 mm không vượt quá 10% khối lượng cát.
3.5. Đèn khẩn cấp: tương đương với sản phẩm NEM21351 của Panasonic
	- Ánh sáng
	Trắng 6500k

	Nguồn sáng
	SMD LED 32Pcs

	Quang thông
	≥180lm

	Cấp độ bảo vệ điện
	Class II

	Thời gian chiếu sáng khẩn cấp 
	≥ 3 giờ

	Công suất
	2w/AC 220-240V

	Có thể điều chỉnh đèn
	340o phương ngang và 90o phương đứng


3.6. Đèn Led Pannel 60x60: tương đương sản phẩm NPL60606 của Panasonic.

- Hình dạng: Vuông.

- Kích thước đèn: 595x595x8.8mm.

- Quang thông: 3600lm.

- Màu ánh sáng: Trắng 6500k

- Công suất: 40W/AC 220v
3.7. Đèn thoát hiểm 1 mặt chữ Exit: tương đương sản phẩm NEX2108C của Panasonic

- Công suất: 5.5w/AC220-240V/50Hz-60Hz, 0,07A

- Kích thước: 290x182x40mm

- Thời gian chiếu sáng khẩn cấp: 3 giờ.

- Độ rọi: 10cd/m2. – Nguồn sáng: SMD LED WHITE – 6500K

- Khoảng cách nhìn thấy: 24m.

- Cấp độ bảo vệ: IP40.

3.8. Cáp mạng: tương đương sản phẩm FTP CAT6E 4 đôi của MPE.
- Đường kính: 7.2 mm.

- Đường kính lõi đồng: 0.56mm CCA. 

- Dây màu trắng.

- Có giấy bạc chống nhiễu.
3.9. MCB 1 pha 40A 4,5kA: tương đương với sản phẩm BS1114TV của Panasonic.

- Loại: Cầu dao tự động 1 pha kiểm soát bảo vệ quá tải và ngắn mạch.

- Dòng điện: 40A.

- Khả năng ngắn mạch (Icn): 230-400VAC, 4500A.

- Số lần đóng ngắt (O-C) bằng điện: 4000 lần.

- Tiêu chuẩn IEC-60898-1.
3.10. Công tắc 2 hạt + mặt nạ: 
3.10.1. Công tắc hạt tương đương sản phẩm WEV5001SW cắm nhanh của Panasonic.

- Công tắc 1 chiều 250VAC
- Cường độ dòng điện 16A.

3.10.2 Mặt nạ tương đương sản phẩm WEV68020SW của Panasonic
- Mặt chữ nhật 2 hạt 
- Màu trắng

- Chất liệu: nhựa.

3.11. Ổ cắm 3 hạt + mặt nạ.
3.11.1. Hạt ổ cắm tương đương sản phẩm WEV1081SW của Panasonic

- Ổ cắm đơn có màn che 250VAC

- Cường độ dòng điện 16A.
- Loại cắm nhanh không có vit

3.11.2 Mặt nạ tương đương sản phẩm WEV68030SW của Panasonic

- Mặt chữ nhật 3 hạt 

- Màu trắng

- Chất liệu: nhựa.
3.12. Cửa đi vào phòng kính cường lực hoa văn 12mm + phụ kiện Inox: Thien Phat Window/ kính Việt Nhật hoặc tương đương.
Và các tiêu chuẩn khác phải đạt theo TCVN 7218:2018 - Kính tấm xây dựng. Kính nổi. Yêu cầu kỹ thuật.

3.13. Cửa sổ khung nhôm hệ 1000: Nhôm Xingfa Việt Nam/Trung quốc hoặc tương đương.
- Kính hộp 2 lớp cách âm.

- Phụ kiện KinLong

- Loại nhôm theo tiêu chuẩn: TCXD VN330: 2004 " Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm

3.13.1. Yêu cầu chung

Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng yêu cầu vật liệu hợp kim phải có đủ tính năng công nghệ, độ bền cơ lý, đảm bảo chống ăn mòn tốt, có khả năng xử lý được bề mặt, nhuộm màu, sơn bóng bề mặt,sơn tĩnh điện … Ngoài ra phải đảm bảo tính lắp ghép, tính chịu lực, tính thẩmmỹ và tính kinh tế cao, phù hợp với kiến trúc hiện đại.

3.13.2. Tiêu chuẩn thành phần hóa học:

Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng phải thỏa mãn các yêu cầu về thành phần hóa học được nêu ở TCXDVN 330 : 2004 " Nhôm hợp kim định hình dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuậtvà phương pháp kiểm tra chất lượng sản phẩm.
3.14. Gạch lát 80x80cm bóng kiếng 2 da màu sáng: Đồng Tâm/Á Mỹ/ Viglacera hoặc tương đương với mẫu 
Gạch lát nền 80x80: tương đương sản phẩm Platinum của Đồng Tâm

- Kích thước gạch: 800x800mm, dày 12mm.

- Chất liệu: Pocelain 2 da.

- Bề mặt: Bóng kính.

- Chỉ số hấp thụ nước: ≤ 0.5.

- Loại hàng AA

3.15. Tấm thạch cao dày 9mm: Vĩnh Tường hoặc tương đương
Phải đạt theo TCVN 8256 : 2009: Tấm thạch cao – Yêu cầu kỹ thuật
3.16. Dây dẫn điện: 
3.16.1. Dây dẫn điện 1 ruột loại 1,5mm2: tương tự sản phẩm 56006502 VCm1.5 của Cadivi.
- Dây điện bọc nhựa PVC.
- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3.

- Tiết diện danh nghĩa: 1.5mm2.
- Điện trở tối đa ở 200C: 12.1Ω/km.

- Chiều dày lớp vỏ cách ly điện: 0.7mm.

- Khối lượng dây gần đúng: 20kg/km.

- Điện áp danh nghĩa: 450/750V.

3.16.2. Dây dẫn điện 1 ruột loại 2,5mm2: tương tự sản phẩm 56006507 VCm2.5 của Cadivi.

- Dây điện bọc nhựa PVC.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3.

- Tiết diện danh nghĩa: 2.5mm2.

- Điện trở tối đa ở 200C: 7.41Ω/km.

- Chiều dày lớp vỏ cách ly điện: 0.8mm.

- Khối lượng dây gần đúng: 31kg/km.

- Điện áp danh nghĩa: 450/750V.

3.16.3. Dây dẫn điện 1 ruột loại 4mm2: tương tự sản phẩm 56006517 VCm4 của Cadivi.

- Dây điện bọc nhựa PVC.

- Tiêu chuẩn áp dụng: TCVN 6610-3.

- Tiết diện danh nghĩa: 4mm2.

- Điện trở tối đa ở 200C: 4.61Ω/km.

- Chiều dày lớp vỏ cách ly điện: 0.8mm.

- Khối lượng dây gần đúng: 46kg/km.

- Điện áp danh nghĩa: 450/750V.

3.17. Bàn làm việc và tủ hồ sơ: Gỗ phủ HDF LAMINATE của An Cường/ Thanh Thùy hoặc tương đương

a) Yêu cầu kỹ thuật của gỗ HDF phủ laminate: 

Lõi HDF cấu tạo từ 2 thành phần chính:

Sợi gỗ tự nhiên: chiếm 80-85% tấm ván, chủ yếu được chế biến từ các loại gỗ tái sinh ngắn ngày như: bạch đàn, cao su, keo,,, 

Keo dán chuyên dụng: chiếm 15-20% thành phần tấm ván, sử dụng keo có thành phần chống ẩm cao như Melamine Urea Formaldehyde (MUF) hoặc Phenol Formaldehyde (PF)

	TIêu chí
	Lõi gỗ HDF

	Cấu tạo
	– 80%-85% từ gỗ tự nhiên, còn lại là các phụ gia khác.

– Cốt gỗ mịn, kết cấu đặc, ván sợi mật độ cao.

– Phải đạt chuẩn E1

	Độ dày
	Đa dạng từ 6mm-24mm, phù hợp nhiều nhu cầu.

	Tỷ trọng gỗ
	đạt từ 800 – 1040 kg/m3,

	Đặc tính sản phẩm
	Chống ẩm, mối mọt, va đập tốt. Cách âm và cách nhiệt tốt.

	Khả năng thi công
	Bắt vít tốt ở mọi góc cạnh, độ bám vít cao.

	Tuổi thọ trung bình 
	Lên tới hơn 15 năm (trong điều kiện sử dụng bình thường)


 Lớp laminate dày khoảng 0.5-1mm, được ép chặt lên bề mặt HDF

b) Thông số kỹ thuật:

Kích thước: 1220×2440 mm.

Độ dày: 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm, 17 mm.

3.18. Rèm che cửa sổ: Tương tự sản phẩm rèm cuốn của Hàn Quốc.

- Chất liệu: Sợi tổng hợp.
- Thành phần: 30% Polyester/ 70% PVC.
- Độ dày: 0.75mm +/- 5%.

- Cản sáng 95%.

4. Yêu cầu về trình tự thi công:
4.1. Trình tự thi công tổng thể

Trong phần này trình bày giải pháp thi công tổng thể bao gồm:
- Thi công trần thạch cao và vách thạch cao.

- Thi công lát nền.

- Thi công lắp đặt cửa sổ, lắp đặt rèm, lắp đặt các thiết bị điện.

4.2. Công tác chuẩn bị

- Tiến hành tháo dỡ các vật tư cũ.
- Tiến hành kiểm tra hiện trạng để chỉnh sửa đạt yêu cầu thẩm mỹ.

4.3. Hạng mục thi công chủ yếu 

a) Thi công trần thạch cao:
- Thi công đóng trần thạch cao khung xương nổi.
b) Thi công lát nền:
- Nhà thầu phải đảm bảo việc lát nền đối với loại gạch khổ lớn 80x80 trở lên đạt các yêu cầu về thẩm mỹ, kỹ thuật.

- Ron sử dụng loại keo chà ron epoxy chống bám bẩn.

4.4. Chi phí thực hiện thi công: nhà thầu phải tính toán đầy đủ các chi phí thi công để đảm bảo thực hiện công trình như: vận chuyển vật tư phế thải, tháo dỡ các chi tiết không đoán được trong thiết kế, các biện pháp để giảm thiểu các ô nhiễm khói bụi, tiếng ồn để không làm ảnh hưởng đến các không gian khác.
5. Yêu cầu về phòng, chống cháy, nổ:
- Các thiết bị thi công được thường xuyên kiểm tra hàng ngày, nhất là phần điện để đề phòng cháy.

- Bố trí các bình chữa cháy di động tại vị trí làm việc

- Treo các bảng quy định phòng cháy tại khu vực có các vật dụng có thể gây cháy nổ và kiểm tra an toàn trước khi đưa và sử dụng.

- Tập huấn cho công nhân công trường về công tác cháy phòng chống cháy nổ trước khi vào làm việc tại công trình. Toàn bộ công tác an toàn cháy nổ phải tuân theo TCVN 2622 – Phòng chông cháy cho nhà và vật kiến trúc khác.

- Đảm bảo an toàn cần thiết đối với công trình lân cận: khu vực lễ tân phía trước sảnh.

- Phòng chống cháy nổ: Phải kiểm tra thường xuyên trong quá trình thi công. Tuyệt đối không để mồi lửa gần các nguyên vật liệu dể cháy nổ và phải tuân thủ theo các quy định an toàn lao động, phòng chống cháy nổ theo tiêu chuẩn và quy định hiện hành.
- Danh sách công nhân, cán bộ phải được Chủ đầu tư thông qua và công nhân phải được huấn luyện PCCC cứu nạn cứu.

6. Yêu cầu về vệ sinh môi trường:

- Nhà thầu phải có biện pháp đảm bảo môi trường phù hợp để đảm bảo điều kiện làm việc của các phòng ban xung quanh.

- Thu dọn hiện trường gọn gàng, sạch sẽ mỗi khi thi công xong.

7. Yêu cầu về an toàn lao động:

- Trước khi thi công phải đặt biển báo đảm bảo an toàn lao động khi sử dụng các thiết bị nâng hạ như: giàn giáo, tời,…
- Trước mỗi ca làm việc phải kiểm tra tất cả các máy móc và thiết bị thi công; sửa chữa điều chỉnh để máy làm việc tốt. Ghi vào sổ trực ban ở hiện trường về tình trạng và các hư hỏng của máy và báo cho người chỉ đạo thi công ở hiện trường kịp thời.

8. Yêu cầu về an ninh, an toàn của văn phòng công ty:

- Có biện pháp kiểm soát công nhân của nhà thầu để đảm bảo an ninh và an toàn cho văn phòng công ty trong quá trình thi công.

- Khi thi công ngoài giờ, nhà thầu phải tiến hành thực hiện theo phương án làm ngoài giờ của văn phòng công ty, chi phí thuê bảo vệ ngoài giờ nhà thầu phải tính toán vào giá dự thầu.

- Công nhân không được phép ở lại trong công trình khi hết giờ làm, nhà thầu tự bố trí chỗ ở cho công nhân bên ngoài văn phòng, mọi chi phí nhà thầu tính vào giá dự thầu.
- Công nhân không được phép di chuyển đến những nơi không có phận sự.

9. Yêu cầu về hệ thống kiểm tra, giám sát chất lượng của nhà thầu

- Nhà thầu phải luôn có nhân sự theo danh sách đã thông báo với Chủ đầu tư tại công trình để đảm bảo an toàn, giám sát chất lượng theo nội bộ của nhà thầu.

- Quy trình giám sát, hệ thống kiểm tra chất lượng của nhà thầu được Chủ đầu tư thông qua phù hợp với các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật theo các quy định hiện hành.

10. Yêu cầu về tiến độ: 

- Nhà thầu phải có thời gian biểu chi tiết thực hiện gói thầu.

- Thời gian thực hiện gói thầu là 60 ngày.
- Thời gian trên không bao gồm: ngày nghỉ lễ tết theo quy định, thời gian ngừng do yêu cầu hoạt động kinh doanh của bên A, thời gian do các sự kiện bất khả kháng theo quy định của Hợp đồng.

11. Tạm dừng trong quá trình thi công.
Nhà thầu phải có phương án đảm bảo an toàn trong thời gian tạm dừng thi công theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của bên A như: vị trí để vật tư, máy móc,..

Chi phí lãng công nhà thầu phải tính toán vào giá dự thầu.

Thời gian tạm dừng phụ thuộc vào lịch làm việc của văn phòng hoặc lịch sử dụng hội trường trong trường hợp cần thiết của bên A.

12. Bảo hiểm công trình:
Nhà thầu phải thực hiện việc mua bảo hiểm cho thiết bị, nhân công của nhà thầu trong suốt thời gian thực hiện hợp đồng.

Nhà thầu phải thực hiện việc mua bảo hiểm cho người của chủ đầu tư và bên thứ 3 khác trong suốt quá trình thi công.[image: image1.png]



